
STT Nhan đề Tác giả Phân loại SL

1 Vô ngã vô ưu Khema, Ayya 294.34435/K45 1

2 Giao tiếp bằng trái tim Thích Thánh Nghiêm 294.3444/Th302
1

3 Tìm lại chính mình Thích Thánh Nghiêm 294.3444/Th302
1

4 Tu trong công việc Thích Thánh Nghiêm 294.3444/Th302

1

5 Kỹ năng đọc viết hiệu quả 302.2244/K600

1

6
Những nội dung cơ bản của môn học lý luận về 

nhà nước và pháp luật
Phan, Trung Hiền 320.1/H305

2

7 Lý luận về nhà nước và pháp luật Phan, Trung Hiền 320.1/H305/Q.1

2

8 Lý luận về nhà nước và pháp luật Phan, Trung Hiền 320.1/H305/Q.1
3

9 Lịch sử nhà nước và pháp luật tư bản Phan, Trọng Hòa 321.009/H401
1

10 The spectra of authoritarianism in Southeast 321.3597/S741 1

11
Thao túng giá cổ phiếu trên thị trường chứng 

khoán tập trung Việt Nam :
Quách, Minh Trí 332.63222/Tr300

2

12 Đầu tư bất động sản :

Lindahl, David

332.6324/L742

1

13 Nhận diện rủi ro trong mua bán nhà đất
Phạm, Thanh Hữu

333.338/H566
1

14
Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác - Lênin :
Nguyễn, Viết Thông 335.411/Th431

1

15 Từ điển luật học 340.03/V305 1

16 Law & legal methods 340.071/L415 2

17

Pháp luật Việt Nam dành cho doanh nghiệp và 

người nước ngoài 200 câu hỏi - đáp (Việt - Anh - 

Trung) :

Nguyễn, Thị Hồng 

Nhung
340.597/Nh513

1

18 Relighting the torch 341.4/R382 1

19 Southeast Asia, infected and interrupted: 341.481/S727
1

20 Giáo trình luật thương mại quốc tế Trần, Việt Dũng 341.754/D513/P.2 1
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21
Bộ đề thi môn kỹ năng tranh tụng trong vụ án 

hành chính :
342.597/B450

1

22
Hiến pháp năm 1946 bản hiến pháp đặt nền 

móng cho nền lập hiến nhà nước Việt Nam :
Đỗ, Ngọc Hải 342.59702/H103

1

23
Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa 

Việt Nam
342.597023/V308

1

24
Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa 

Việt Nam
342.597023/V308

1

25
Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa 

Việt Nam
342.597023/V308

1

26 Luật tổ chức Quốc hội 342.59705/V308 2

27 Luật Tố tụng hành chính : 342.597066/V308 1

28
Luật bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội 

đồng nhân dân
342.59707/V308

1

29 Luật tổ chức chính quyền địa phương 342.59709/V308 1

30
Tìm hiểu pháp lệnh ưu đãi người có công với 

cách mạng
343.597011/T310

1

31 Luật thuế giá trị gia tăng 343.59704/V308 1

32 Luật thuế thu nhập cá nhân 343.597052/V308 1

33 Luật thuế tiêu thụ đặc biệt 343.5970558/V308
1

34
Bộ luật lao động 2012 các văn bản mới nhất 

hướng dẫn thi hành :
Bùi, Thị Kim Ngân 344.59701/Ng121

1

35 Luật bảo vệ môi trường 344.597046/V308 1

36
Những vấn đề cơ bản trong luật tố tụng hình sự 

một số nước trên thế giới :
Trần, Quang Tiệp

345.05/T307

1

37 Luật hình sự Việt Nam Phạm, Văn Beo 345.597/B205/Q.1 1

38
Bộ đề thi môn kỹ năng của luật sư trong vụ án 

hình sự :
345.597/B450

1

39
Hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực tư pháp 

hình sự - lý luận và thực tiễn
Đoàn, Đức Lương 345.597/L561

1

40
55 cặp tội danh dễ nhầm lẫn trong Bộ luật hình 

sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 :
Trịnh, Tiến Việt 345.597/V308

1

41 Bộ luật hình sự (Hiện hành) : 345.597/V308 2

42

Pháp luật áp dụng đối với quan hệ dân sự có yếu 

tố nước ngoài theo quy định của bộ luật dân sự 

năm 2015 Trần, Minh Ngọc

346.597/Ng419

1

43 Bộ luật dân sự (Hiện hành) 346.597/V308 2

44
Các quy định pháp luật về đền bù, giải tỏa, giải 

quyết tranh chấp nhà đất
Nguyễn, Văn Hậu 346.597043/H125

1

45 Pháp luật về nhà ở xã hội Trần, Vang Phủ 346.597043/Ph500 1

46
Quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở của người 

Việt Nam định cư ở nước ngoài :
Trần, Vang Phủ 346.5970432/Ph500

2

47 Luật kinh doanh bất động sản 346.5970437/V308
1

48 Pháp luật về xây dựng Trần, Vang Phủ 346.597045/Th103 1



49 Pháp luật thừa kế ở Việt Nam : Phùng, Trung Tập 346.597052/T123 1

50
Bộ đề thi môn kỹ năng tranh tụng của luật sư 

trong vụ án dân sự :
347.597/B450

1

51
Bộ đề thi môn kỹ năng tranh tụng của luật sư 

trong vụ án dân sự :
347.597/B450

1

52
Bộ đề thi môn kỹ năng tư vấn pháp luật và soạn 

thảo hợp đồng :
347.597/B450

1

53
Pháp luật Việt Nam về vệ sinh dịch tễ đối với 

hàng nông sản xuất khẩu :
Trần, Vang Phủ 347.597/Ph500

2

54 Pháp luật tố tụng dân sự và thực tiễn xét xử Tưởng, Duy Lượng 347.597012/L561
1

55
Bình luận án các vụ án dân sự, kinh doanh - 

thương mại
Hồ, Ngọc Diệp 347.59705/D307/T.1

1

56

Thủ tục giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố 

nước ngoài theo quy định của Bộ luật tố tụng 

dân sự (Hiện hành) (Sửa đổi, bổ sung năm 

2019) : Vũ, Thị Phương Lan

347.59705/L105

1

57
Nghiệp vụ của luật sư về tư vấn pháp luật, tư 

vấn hợp đồng
Nguyễn, Thanh Bình 347/B312

1

58 Quản lý nhà nước về giá đất ở Việt Nam : Châu, Hoàng Thân 354.34/Th121
1

59 Tâm lý học tội phạm 
Samenow, Stanton E.

364.3/S187/T.1
1

60 Tâm lý học tội phạm 
Samenow, Stanton E.

364.3/S187/T.2
1

61 Tâm lý học tội phạm Diệp, Hồng Vũ 364.3/V500 1

62 Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới :
Nguyễn, Ngọc Hà

382.09597/H100
1

63
Incoterms 2020 - Quy tắc của ICC về sử dụng 

các điều kiện thương mại quốc tế và nội địa :
382.3/I.37

1

64 Phòng và trị bệnh bằng gạo lứt muối mè 613.2/Ph431
1

65 Sự trung thực của xác chết : Nishio, Hajime 614.1023/N724 1

66 Thái nhân cách phía sau tội ác : Fallon, James 616.8582/F196 1

67 Cây thuốc gia đình : Nguyễn, Đức Đoàn 633.88/Đ406 1

68 Khơi nguồn sáng tạo : Foster, Jack 658.4092/F434 1

69 Lịch sử Việt Nam : Đào, Duy Anh 959.7/A107 1

70 Các triều đại Việt Nam 959.7/C101 1

71 Lịch sử cổ đại Việt Nam Đào, Duy Anh 959.701/A107 1

Tổng cộng: 71 nhan đề 82 cuốn


